
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 38, phố  Mới, đội 2, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

19/08/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TUẤN NGHĨA

0107542781

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT TUẤN NGHĨA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN NGHIA TRADING SERVICE AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983.458.338
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Gồm có: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như túi, bao tải, 
hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai, lọ bằng nhựa, quần áo bằng 
nhựa;

2220

2. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Gồm có: 
- Sản xuất sản phẩm may sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể 
cả vải len như:
+ Chăn, túi ngủ, 
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp, 
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ. 
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: 
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế, 
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn ghế, 
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu... 
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén đĩa và các đồ tương tự, áo cứu 
đắm, dù;

1322(Chính)

3. Sản xuất thảm, chăn đệm
Gồm có: sản xuất tấm lát phủ san gồm thảm tấm, chăn đệm,  
thảm lau châu, tấm phủ sàn dệt dạng nỉ có lỗ;

1323

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Gồm có: Bán buôn phụ liệu may mặc,  giày dép;

4669

5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Gồm có: Bán buôn vải;

4641

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Gồm có: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy dệt may, 
da giày;

4659

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Gồm có: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

8299

8. (Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh 
doanh và chỉ kinhh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định pháp luật); 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 112283457

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 38, phố  Mới, đội 2, Xã Tiền Phong, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 38, phố  Mới, đội 2, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

PHẠM QUANG NGHĨA Nam
13/05/1989 Kinh Việt Nam

18/11/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112283457
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 38, phố  Mới, đội 2, Xã Tiền Phong, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 38, phố  Mới, đội 2, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG NGHĨA Nam

13/05/1989 Kinh Việt Nam

18/11/2011 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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